CHƯƠNG I

TỔNG QUAN

- Cơ sở lý luận

Theo điều 2 quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26.2.2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Mục đích, yêu cầu của thi THPT quốc gia nhằm mục đích:         
- Lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin để ánh giá chất lượng giáo dục phổ thông;          
- Cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ.         

Vì vậy, việc chuẩn bị kiến thức cho học sinh sẵn sàng bước vào kì thi với kết quả cao là nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên trực tiếp giảng dạy.


Với cương vị là giáo viên môn Địa lí, bằng kinh nghiệm của mình trong nhiều năm giảng dạy, tôi xin đề xuất sáng kiến:

“Phân loại và hướng dẫn cách trả lời dạng câu hỏi so sánh môn địa lí lớp 12 phục vụ ôn thi trung học phổ thông Quốc gia và ôn thi học sinh giỏi” 
Sáng kiến bao gồm các nội dung liên quan đến một dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi tuyển trung học phổ thông Quốc gia và thi học sinh giỏi môn Địa lí, đến việc hướng dẫn ôn luyện hệ thống kiến thức, kĩ năng cơ bản và các đề thi minh hoạ. Thông qua việc tổng kết các đề thi tuyển sinh môn Địa lí trong nhiều năm kết hợp với kinh nghiệm thực tế, tôi đã khái quát hoá các dạng câu hỏi chủ yếu, cả về lí thuyết lẫn về thực hành, có kèm theo hướng dẫn cách giải cụ thể. Sau khi ôn luyện để nắm vững các kiến thức và kĩ năng cơ bản, học sinh có thể luyện tập trên cơ sở các đề minh hoạ và đối chiếu với Đáp án - Thang điểm của từng đề đã được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phương pháp tiếp cận tạo ra sáng kiến:
Sáng kiến này được xây dựng từ nền tảng nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo; Bám sát nội dung, chương trình trong sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo của các nhà khoa học đầu ngành, các giáo viên có kinh nghiệm lâu năm khác. 

Một số phương pháp cụ thể:
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu

+ Phương pháp phi thự nghiệm

+ Phương pháp thực ngiệm

CHƯƠNG II

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Nêu vấn đề của sáng kiến 

Địa lí là một môn thi bắt buộc thuộc khối C của các trường Cao đẳng, Đại học. Muốn đạt kết quả cao trong các kì thi tuyển sinh, học sinh phải làm tốt cả ba môn thi. Vì vậy, nắm được phương pháp làm bài là yêu cầu quan trọng để các em đạt được ước mơ của mình. Căn cứ vào cơ cấu đề thi môn địa lí nhiều năm gần đây, có thể khái quát đề thi bao gồm hai phần: phần lý thuyết chiếm khoảng 60% số điểm; phần thực hành với số điểm khoảng 40%, tùy mức độ các bài tập khác nhau.

Với cơ cấu đề thi và biểu điểm trên, thí sinh (TS) không thể tập trung vào một trong hai phần lý thuyết hoặc thực hành được mà phải ôn tập đồng đều cả hai.

Trong đó, việc nắm vững các kiến thức cơ bản của toàn bộ chương trình và bản chất các kiến thức là khâu quan trọng nhất. Tuy nhiên việc nắm vững kiến thức cơ bản không phải là tất cả, biết vận dụng những kiến thức đó để trả lời đúng các yêu cầu của từng loại câu hỏi trong đề thi mới là khâu quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bài thi môn địa lí.

Vì vậy ngay từ khi ôn tập, TS nên phân loại các câu hỏi và cách trả lời từng dạng câu hỏi (lý thuyết cũng như thực hành). Cách làm này rất có hiệu quả, giúp TS nhanh chóng có định hướng làm bài ngay sau khi đọc đề thi.
2. Giải pháp thực hiện sáng kiến 

2.1. Yêu cầu
Dạng câu hỏi so sánh là dạng tương đối khó, nhưng nếu như nắm vững cách giải thì không phải là không thể đạt được điểm cao. Đối với dạng này, cần đảm bảo được một số yêu cầu chủ yếu sau đây: 

- Trước hết, phải nắm vững kiến thức cơ bản. Đây là yêu cầu không chỉ đối với dạng so sánh, mà còn với tất cả các dạng câu hỏi khác.

- Sau đó, cần biết cách hệ thống hoá, phân loại và sắp xếp kiến thức để dễ dàng cho việc so sánh. 
- Cuối cùng, biết cách khái quát hoá kiến thức để có thể tìm ra các tiêu chí so sánh. 
2.2. Phân loại

Phân loại các câu hỏi so sánh chỉ mang tính chất tương đối, nhưng lại có giá trị thực dụng cao. Về đại thể, có thể phân tất cả các câu hỏi so sánh thành 2 loại: 

- Loại câu hỏi so sánh  hai (hay nhiều) chỉnh thể với nhau (gọi tắt là so sánh chỉnh thể).

- Loại câu hỏi so sánh một bộ phận (hay một phần, một khía cạnh) của hai (hay nhiều) chỉnh thể (gọi tắt là so sánh bộ phận).

2.3. Hướng dẫn cách trả lời
2.3.1. Hướng dẫn cách trả lời
- Hướng dẫn chung

Mặc dù các câu hỏi thuộc dạng so sánh được chia thành 2 loại, nhưng cách giải đều có cùng một quy trình. Dù đó là so sánh chỉnh thể hay so sánh bộ phận đều phải theo quy trình gồm có 3 bước sau đây: 

+ Bước thứ nhất: Tìm sự giống nhau và khác nhau giữa các đối tượng cần phải so sánh.

+ Bước thứ hai: Xác định các tiêu chí để so sánh.

+ Bước thứ ba: "Lấp đầy" các tiêu chí bằng kiến thức đã học.

- Hướng dẫn cách giải cụ thể:

+ Loại câu hỏi so sánh chỉnh thể

Khi so sánh hai (hay nhiều) ngành với nhau, có thể gợi ý một số tiêu chí dưới đây: 

• Vai trò của ngành trong nền kinh tế (của cả nước hoặc của vùng);

• Nguồn lực phát triển (hay còn gọi là điều kiện hoặc các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển và phân bố của ngành);

• Tình hình phát triển;

• Cơ cấu (ngành, lãnh thổ);

• Phân bố (hay phân hoá theo lãnh thổ);

• Hướng phát triển…

Các tiêu chí về ngành và về vùng có nhiều điểm tương đồng. Khi so sánh hai (hay nhiều) vùng lãnh thổ, có thể tham khảo các gợi ý sau đây: 

• Vai trò, quy mô hay vị trí địa lí của vùng;

• Nguồn lực (hay điều kiện) phát triển;

• Hướng chuyên môn hoá;

• Tình hình phát triển các ngành trong vùng;

• Phân bố;

• Hướng phát triển…

Cần lưu ý là hai mẫu trên đưa ra các gợi ý tối đa. Trên thực tế, không phải lúc nào cũng sử dụng tất cả các tiêu chí này để so sánh. Ngoài loại câu hỏi có thể xác định các tiêu chí theo mẫu như trên đã trình bày còn có loại câu hỏi mà việc xác định các tiêu chí không theo một mẫu nào cả. Loại câu hỏi này khó hơn, mặc dù có thể lượng kiến thức phải sử dụng không nhiều, nhưng lại đòi hỏi trình độ cao về tư duy. 
+ Loại câu hỏi so sánh bộ phận

Loại câu hỏi so sánh bộ phận bao trùm cả phần địa lí tự nhiên và phần địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam.

Vậy bộ phận nào trong chương trình và SGK Địa lí 12 hay được bóc tách ra để thiết kế làm câu hỏi thi? 

Đối với phần Địa lí tự nhiên Việt Nam, các bộ phận đó thường là: 

• Thành phần tự nhiên (thí dụ, so sánh về địa hình giữa 2 vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc; so sánh địa hình và đất giữa đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long...).

• Đặc điểm tự nhiên (thí dụ, so sánh đặc điểm của 3 miền địa lí tự nhiên ở nước ta...).

• Thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên giữa các vùng (khu vực, miền) để phát triển kinh tế (thí dụ, so sánh thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên đối với việc phát triển kinh tế giữa khu vực đồi núi với khu vực đồng bằng ở nước ta...).

Vấn đề còn lại đối với thí sinh là căn cứ vào yêu cầu câu hỏi, trên nền tảng kiến thức đã học phải tìm ra sự giống nhau và khác nhau về bộ phận nào đó giữa các đối tượng cần so sánh.

Đối với phần Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, các bộ phận có thể gặp là: 

• Thế mạnh/nguồn lực (rất hay gặp trong các đề thi tuyển sinh). Thí dụ, so sánh thế mạnh để phát triển lương thực - thực phẩm giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long; so sánh nguồn lực để phát triển cây công nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên Đông, Nam Bộ...

• Tình hình phát triển (rất ít gặp). Thí dụ, so sánh tình hình phát triển lương thực giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

• Cơ cấu (rất ít gặp). Thí dụ, so sánh cơ cấu ngành của 2 trung tâm công nghiệp Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

• Phân bố (rất ít gặp). Thí dụ, so sánh sự phân bố dân cư giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên...

Thứ nhất, đối với các câu hỏi yêu cầu so sánh thế mạnh/nguồn lực để phát triển một ngành nào đó giữa hai (hay nhiều) vùng, bên cạnh tiêu chí vị trí địa lí có thể bổ sung thêm tiêu chí quy mô hay vai trò của vùng, tuỳ theo từng tình huống cụ thể. 

Thứ hai, cần lưu ý đến yêu cầu câu hỏi (thế mạnh hay nguồn lực) để trả lời cho đúng. Nếu câu hỏi yêu cầu so sánh thế mạnh thì chỉ tập trung phân tích lợi thế mà không cần đề cập tới hạn chế (hay khó khăn). Ngược lại, khi so sánh về nguồn lực thì cần phải nêu cả thế mạnh lẫn hạn chế. Thiếu ý nào, tất nhiên, sẽ bị trừ điểm ý đó.
2.3.2. Các bài tập minh họa: 
Câu 1: So sánh 2 vùng chuyên canh cây công nghiệp Đông Nam Bộ với Trung du miền núi Bắc Bộ

Trả lời:

Đông Nam Bộ và Trung du miền núi Bắc Bộ  là hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta. Ở hai vùng có những điểm tương dồng và khác biệt trong phát triển cây công nghiệp:

1. Giống nhau

Đông Nam Bộ và Trung du miền núi Bắc Bộ  đều là  hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của nước ta.
- Mức độ tập trung hóa tương đối cao, các khu vực trồng cây công nghiệp ở hai vùng khá tập trung trên quy mô rộng lớn, hình thành các vùng chuyên sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước và nước ngoài.

- Đều là các vùng chuyên canh cây công nghiệp được xây dựng từ lâu đờ i(từ thời Pháp thuộc đã có các đồn điền chè, cao su, cà phê,…)

- Đều chuyên môn hóa cây công nghiệp , trước hết là cây công nghiệp lâu năm.

  - Đều có những điều kiện thuận lợi để phát triển câycông nghiệp như:

+ Điều kiện tự nhiên: Địa hình, đất đai, khí hậu… thuận lợi để phát triển cây công nghiệp. 

+ Dân cư và nguồn lao động có kinh nghiệm trong việc trồng và chế biến cây công nghiệp   

+ Đã xây dựng được một hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật nhất định phục vụ cho sự phát triển nhất định của cây công nghiệp  .

+ Có thị trường trong và ngoài nước đối với các sản phẩm cây công nghiệp  .

+ Là các vùng đón nhận nhiều lao động từ các vùng kinh tế khác phục vụ cho sự phát triển của cây công nghiệp .

+ Thu hút vốn đầu tư và việc phát triển cây  công nghiệp .

2. Khác nhau

a. Quy  mô, vị trí.

Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta (mặc dù có diện tích nhỏ) và có mức độ tập trung hóa rất cao.

Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ ba (mặc dù có diện tích lớn nhất) mức độ tập trung hóa thấp hơn, phân tán.

b.Chuyên môn hóa sản xuất.

- Đông Nam Bộ  có các cây công nghiệp chủ đạo là các cây công nghiệp có nguồn gốc nhiệt đới: cao su, cà phê, điều, mía…

- Trung du miền núi Bắc Bộ chủ yếu là các cây công nghiệp của vùng cận nhiệt: chè, hồi, quế, sở…

c.Điều kiện sản xuất.

* Điều kiện tự nhiên:

- Địa hình:

+ Đông Nam Bộ có địa hình đồi lượn sóng, khá bằng phẳng, thuận lợi để quy hoạch các vùng chuyên canh quy mô lớn.

+ Trung du miền núi Bắc Bộ: địa hình đồi núi thấp, trung bình, cắt xẻ gây khó khăn cho việc chuyên môn hóa sản xuất   -> quy mô các vùng chuyên canh không lớn.

- Đất đai: 

+ Chủ yếu là đất badan, đất xám phù sa cổ, tuy bạc màu nhưng khả năng thoát nước tốt.

+ Trung du miền núi Bắc Bộ : chủ yếu là đất felarit trên đá phiế, đá vôi, đá gơ nai…

- Khí hậu:

+ Đông Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm và có tính chất ổn định cao, không có sự phân hóa theo độ cao nên có thể phát triển được cây công nghiệp nhiệt đới là chính: cao su, hồ tiêu, điều…

+ Trung du miền núi Bắc Bộ: có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa đông lạnh, có  sự phân hóa theo độ cao ở một số địa phương tạo nên thế mạnh để phát triển cây công nghiệp   nhiệt đới và ôn đới.

+ Khó khăn lớn nhất của  Đông Nam Bộ là thiếu nước trong mùa khô, còn Trung du miền núi Bắc Bộ  là sương muối, sương giá trong mùa đông.

- Nguồn nước:

+ Đông Nam Bộ thiếu nước về mùa khô gay gắt so với  Trung du miền núi Bắc Bộ

+ Trung du miền núi Bắc Bộ có mạng lưới sông ngòi, nước ngầm phong phú hơn Đông Nam Bộ  .

* Điều kiện kinh tế - xã hội:

- Dân cư và lao động:

+ Đông Nam Bộ  có mật độ dân số cao thứ hai cả nước (311ng/Km _ 2006). Người dân có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt và chế biến: cao su, điều, cà phê. Người lao động lành nghề, năng động, thích nghi với cơ chế thị trường.

+ Trung du miền núi Bắc Bộ  có mật độ dân số thưa ( 119ng/Km2 năm 2006). Người dân có kinh nghiệm trong việc trồng và chế biến chè, trình độ dân trí còn thấp, nguồn lao động có chất lượng chưa cao.

- Cơ sở vật chất:

+ Đông Nam Bộ  có cơ sở hạ tầng phát triển (mạng lưới giao thông, cảng biển phục vụ cho việc xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp phát triển), tập trung nhiều cơ sở công nghiệp chế biến.

+ Trung du miền núi Bắc Bộ có cơ sở hạ tầng yếu kém, cơ sở công nghiệp nhỏ bé lạc hậu.

- Vốn đầu tư:

+ Đông Nam Bộ là vùng thu hút vốn đầu tư mạnh nhất cả nước, nhất là vốn đầu tư nước ngoài(chiếm hơn 50% vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta). Trong đó có dự án phục vụ cho việc trồng và chế biến cây công nghiệp.

+ Trung du miền núi Bắc Bộ việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn hạn chế.

Câu 2: So sánh việc phát triển tổng hợp kinh tế biển giữa hai vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam Bộ?

Trả lời: 

1. Giống nhau

a) Vai trò

- Đều có quan trọng trong nền kinh tế. Các ngành kinh tế biển đều chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của mỗi vùng.

- Triển vọng phát triển còn lớn chua khai thác tương xứng với tiềm năng hiện có.

b) Điều kiện phát triển :

- Đều có nguyên liệu biển phong phú đa dạng, có thể phát triển đầy đủ các ngành kinh tế biển:

+ Có nhiều bãi cá bãi tôm và các loại hải sản

+ Có các loại khoáng sản biển 

+ Có điều kiện xây dựng hệ thống cảng biền để phát triển du lịch hàng hải.

- Dân cư có truyền thống và kinh nghiệm trong khai thác tài nguyên biển (nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, làm muối,..)

- Cả hai vùng đều bước đầu xây dựng được cơ sở hạ tầng, hệ thống kĩ thuật phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế biển:

+ Các cơ sở đánh bắt, chế biến 

+ Hệ thống cảng biển.

+ Mạng lưới đô thị và dịch vụ.

c) Các ngành và các sản phẩm chính.

- Đều phát triển các ngành KT biển truyền thống với các sản phẩm tiêu biểu.

- Các ngành đã được phát triển: khai thác và chế biến thủy hải sản, du lịch, giao thông vận tải, khoáng sản biển...

2. Khác nhau

a) Vai trò

- Đông Nam Bộ kinh tế biển ngày càng được  nâng cao, nhất là sau khi phát hiện và đưa vào khai thác các mỏ dầu khí ở thềm lục địa.

- Duyên hải Nam Trung bộ  phát triển chưa tương xúng với tiền năng hiện có.

b)  Các điều kiện phát triển

- Đông Nam bộ:

+ Những lợi thế hơn Duyên hải Nam Trung bộ   :

Có các mỏ dầu khí tập trung ở thềm lục địa (vùng này  chiếm phần lớn sản lượng dầu  và khí khai thác của cả nước)

Có nguồn lao động dồi dào, có  chất lượng cao.

Cơ sở hạ tầng vật chất-kĩ thuật.

+ Hạn chế:

Môi trường biển đang bị ôp nhiễm do các chất thải từ các nhà máy công nghiệp, do khai thác vận chuyển và chế biến dầu khí.

- Những thế lợi so với Đông Nam bộ  :

Các tỉnh đều giáp biển, đường bờ biển dài, có nhiều bãi tôm, cá nhiều ngư trường, thuận lợi đề phát triển nghề đánh bát thủy sản.

Có nhiều loại đặc sản có giá trị kinh tế  cao: cá thu, cá ngừ, mực, đặc biệt là có tổ yến là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, được thị trừng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Bờ biển có nhiều bãi biển đẹp: Mĩ Khê ( ĐN ), Sa Huỳnh ( Quảng Ngãi), Quy Nhơn ( Bình Định), Nha Trang ( Khánh Hòa)... các vịnh biển đảo có giá trị cao để phát triển du lịch.

Bờ biển khúc khuỷu, có nhiều vũng vịnh sâu và kín gió thuận lợi để xây dựng các cảng, đặc biệt là cảng nước sâu, phát triểngiao thông vận tải biển.

Người dân có nhiều kinh nghiệm trong đánh bắt xa bờ.

+ Hạn chế: Có nhiều thiên tai: bão, lụt, hạn hán,...

c) Ngành và srn phẩm tiêu biểu:

 Do có sự khác nhau về thế mạnh nên việc phát triển các ngành kinh tế biển và các sản  phẩm:

- Đông Nam bộ : kinh tế biển tập trung ở Vũng Tàu, TP. HCM

+ Công nghiệp khai thác dầu khí và các dịch vụ liên qua đến dầu khí.

+ Du lịch chủ yếu tập trung ở Vũng Tàu.

+ Giao thông vận tải biển.

- Duyên hải Nam Trung bộ: kinh tế biển phát triển ở tất cả các tỉnh trong vùng và hầu như tất cả các ngành.

+ Khai thác tài guyên sinh vật biển: Đánh bắt nuôi trồng thủy sản, khai thác tổ yến..

+ Phát triển mạnh du lịch với nhiều loại hình khai thác khác nhau: du lịch biển đảo, an dưỡng, thể thao...

+ Giao thông vận tải biển

+ Khai thác khoáng sản biển: cát thủy tỉnh (Khánh Hòa), muối - Cà Ná (Ninh Thuận), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Câu 3: So sánh việc phát triển thủy điện của Tây Nguyên và Trung Du miền núi Bắc bộ?

Trả lời: 

1. Giống nhau

- Đều có tiềm năng lớn về thủy điện, nhiều sông ngòi ở vùng núi dốc, nhiều thác gềnh.

- Thủy điện có vai trò to lớn trong việc khai thác tài nguyên nước, khoáng sản của vùng, tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển, giải quyết nước tưới cho mùa khô, phát triển du lịch, thủy sản.

- Phát triển thủy điện góp phần điều tiết lũ và có tác dộng tới nhiều vùng lân cận.

- Đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều nhà máy thủy điện có công suất lớn : Hòa Bình, Thác Bà, Yaly, Xê xan 3,...

2. Khác nhau

- Trung Du miền núi Bắc bộ  có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước, riêng hệ thống sông Hồng đã chiếm 37% trữ năng thủy năng của cả nước (11 triệu KW). Trong đó riêng sông Đà là 6 triệu KW chiếm 20% cả nước.

- Tây nguyên là vùng đứng thứ hai về trữ năng thủy điện của cả nước (21%) tập trung ở 3 hệ thống sông Xê Xan, X-rê-pook, Sông Đồng Nai,..

b) Ý nghĩa

- Các công trình thủy điện ở Trung Du miền núi Bắc bộ có ý nghĩa chiến lược cho nhu cầu năng lượng cho cả nước, điều tiết nước, cắt giảm lũ cho  Đồng bằng sông Hồng.

- Thủy điện Tây Nguyên giải  quyết nhu cầu trong vùng là chủ yếu, giải quyết mùa khô cho Tây Nguyên, Duyên hải Nam trung bộ, đồng thời điều tiết lũ cho  Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam trung bộ 

c) Thực trạng phát triển:

- Trung Du miền núi Bắc Bộ đã và đang xây dựng các công trình thủy đện có công suất lớn:

+ Hòa Bình - Sông Đà- công suất 1920MW

+ Sông La- Sông Đà- Sông Chảy- công suất 2400MW

+ Thác Bà- Sông Chảy- công suất 110MW

+ Tuyên Quang - sông Gâm công suất 342 MW

- Các nhà máy ở Tây Nguyên có công suất nhỏ hơn, trong đó lớn nhất là Yaly (720 MW)

- Tây Nguyên có số nhà máy thủy điện đang hoạt động và đang xây dựng nhiều hơn Trung Du miền núi Bắc bộ   .

- Tây Nguyên đã hình thành các bậc thang thủy điện trên các hệ thống sông: 5 bậc trên sông Xê Xan, 6 bậc trên sông Xrê-pook, 3 bậc sông Đồng Nai.

- Trung Du miền núi Bắc bộ  ít các bậc thang thủy điện,thường trên mỗi hệ thống sông chỉ có 2-3 bậc : Hòa Bình, Sơn La trên sông Đà.

Câu 4: So sánh thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp giữa Bắc trung bộ và Duyên hải Bắc trung bộ  ?

Trả lời:

1. Giống nhau

- Cả hai vùng đều có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển công nghiệp.

- Có nhiều loại khoáng sản, trong đó có một số loại  có trữ lượng lớn như: Fe, muối,...

- Đều có tiềm năng thủy điện do sông ngòi chảy qua miền địa hình dốc.

- Đều có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nông - lâm - thủy sản, từ đó tạo ra nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản.

2. Khác nhau

a) Những lợi thế  của Bắc trung bộ  so với  Duyên hải Bắc trung bộ  
-  Bắc trung bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có đứng thứ hai cả nước (sau Tây Nguyên) và 1 số loại tài nguyên:

+ Fe ( Thạch khê-Hà Tĩnh) - 60% cả nước.

+ Cromit (Cổ Định -Thanh Hóa)

+ Thiếc (Quỳ Hợp-Nghệ An)

+ Đá quý (Quỳ Châu- Nghệ An)

+ Vật liệu xây dựng: Đá vôi, đá xây dựng.... trữ lượng lớn: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An,..

- Bắc trung bộ có điều kiện để phát triển thủy điện tốt hơn so với Duyên hải Bắc trung bộ, tập trung ở một số hệ thống sông Mã, sông Chu, sông Cả,.. Thực tế đã xây dựng được một số nhà máy: Rào Quán (Quảng Trị-64MW), Bản Vẽ ( Nghệ An-320MW), Cửa Đạt (Thanh Hóa-97MW) 

-  Bắc trung bộ là vùng đứng thứ hai cả nước vền diện tích rừng và trữ lượng gỗ có thể khai thác ( sau Tây Nguyên):

+ Diện tích rừng : 2,46 tr.ha

+ Độ che phủ rừng chiếm 20% của cả nước.

+ Trong rừng có nhiều lâm sản làm nguyên liệu cho CN chế biến gỗ, giấy.

b) Nhũng lợi thế của Duyên hải Bắc trung bộ,  so với  Bắc trung bộ

- Có 1 số khoảng sản có giá trị:

+ Dầu mỏ: bể dầu Phú Khánh. Trên thực tế đã triển khai một số điểm khai thác dầu khí ở phía Đông quần đảo Phú Quý ( Bình Thuận)

+ Vùng có nhiều điều kiện thuận  lợi để sản xuất  muối ( bãi biển sạch, nước biển mặn, số giờ nắng cao, ít cửa sông...)

+ Có mỏ vàng lớn nhất nước ta ( Bồng Miêu- Quảng Nam)

+ Có các mỏ cát thủy  tinh ( Nha Trang....) phát triển công nghiệp thủy tinh, pha lê, vật liệu xây dựng.

-  Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển nghề cá ( nước biển sâu, nhiều bãi tôm, bãi cá, nhiều ngư trường, đặc biệt là các ngư trường trọng điểm: Ninh Thuận-Bình Tuận, Trường Sa- Hoàng Sa) tạo điều kiện về nguyên liệu phát triển công nghiệp chế biến thủy sản.

- Ngoài ra, vùng có một số thế mạnh về rừng, thủy điện. Tuy nhiên, giá trị thấp hơn Bắc trung Bộ

Câu 5: So sánh thế mạnh và thực trạng để phát triển kinh tế ba vùng kinh tế trọng điểm.

Trả lời:

1. So sánh thế mạnh

a) Giống nhau: Đều hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm năng để phát triển kinh tế:

- Có vị trí đặc biệt thuận lợi để phát triển kinh tế mở.

- Có ưu thế hơn hẳn các vùng khác về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật .

- Có lao động dồi dào  và trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước ta.

b) Khác nhau

* Thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc so với hai vùng còn lại:

- Có thủ đô Hà Nội đồng thời là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa lớn nhất của cả nước.

- Có tuyến quốc lộ 5 và 18 là giao thông huyết mạch gắn kết cả Bắc Bộ nói chung và cảng Cái Lân - Hải Phòng.

- Gần nguồn khoáng sản, nguyên nhiên liệu,thủy điện lớn nhất của cả nước :  Trung Du miền núi Bắc Bộ 

- Nằm ở nơi có nguồn lao động dồi dào, có chất lượng và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa nước

- Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm, nhiều cơ sở công nghiệp có ý nghĩa toàn quốc.

- Có lợi  thế phát triển du lịch dựa trên thế mạnh du lịch vốn có.

- Các tài nguyên văn hóa lịch sử

* Thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với hai vùng còn lại:

- Vị trí chuyển tiếp giữa các vùng phía Bắc - phía Nam quốc lộ 1A và đường sắt Bắc -Nam, các hệ thống sân bay, cảng biển là các của ngõ thông ra  biển của Tây Nguyên và Nam Lào.

- Có các vịnh nước sâu: Vũng Áng, Chân Mây,... thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, các khu công nghiệp lọc dầu, các khu công nghiệp  tập trung, khu công nghiệp mở.

- Có thế mạnh nổi bật là khai thác tổng hợp khoáng sản biển, rừng. Để phát triển du lịch và công nghiệp  chế biến nông - lâm - thủy sản.

* Thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với hai vùng còn lại:

- Bốn phía của vùng gáp với các không gian kinh tế đa dạng  và phong phú:

+ Phía Đông là vùng biển giàu tiềm năng : dầu khí, hải sản, du lịch hàng hải,...

+ Phía Tây là của ngõ giao lưu với Cam-pu-chia và Thái Lan -> thị trường, nguyên liệu, đầu tư...

+ phái Bắc  giáp Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ , cung cấp nguyên liệu lớn cây công nghiệp, rừng và thủy sản.

+ Phía Nam giáp với Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lua lương thực lớn nhất nước ta.

- Tài nguyên thiên nhiên nổi bật nhất của vùng là dầu mỏ và khí đốt ở thềm lục địa, hiện nay đang chiếm

- Tài nguyên đất, nước, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp  ( cao su, cà phê)

- Có nhiều hệ thống sông, đặc biệt là hệ thống sông Đồng Nai 

-> cung cấp nước, thủy điện, nối liền giao thông với hệ thống sông Mê Công.

- Dân cư và nguồn lao động có kinh nghiệm cao, là nơi tập trung lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao nhất cả nước, lao động trong vùng năng động, sớm tiếp xúc với nền kinh tế thị trường, thích ứng nhanh với tiến trình đổi mới của đất nước.

- Cơ sở hạ tầng - cơ sở vật chất hoàn thiện nhất nước ta trong đó có mạng lưới giao thông tương đối hoàn thiện so với các vùng khác.

- Có tiềm lực kinh tế và trình độ phát triển kinh tế mạnh nhất cả nước.

2. So sánh về thực trạng

a) Giống nhau

- Tốc độ tăng trưởng nhanh và đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả nước.

- Có mức đóng góp lớm vào GDP của cả nước.

- Tác động mạnh mẽ đến các khu vực xung quanh.

- Có đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

- Tập trung phần lớn các khu công nghiệp và các ngành công nghiệp chủ chốt của cả nước.

- Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp - xây dựng và du lịch chiếm tỉ trọng lớn nhất và đang có xu hướng tăng.

b) Khác nhau

* Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển nhất, sau đó đến vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát triển chậm hơn. Thể hiện qua các chỉ tiêu so sánh:

- Tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2001-2005:

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

+ Vùng kinh tế trọng điểm  phía Bắc:

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:

- Trong tổng GDP của cả nước năm 2005:

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: 42,7% (trong khi chỉ chiếm có 8% diện tích, 18,1% dân số).

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: 18,9% ( trong khi chiếm 4,7% diện tích, 16,3% dân số).

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: 5,3% (trong khi chiếm 8,5% diện tích, 7,4% dân số).

- Trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước:

+ Vùngkinh tế trọng điểm phía Nam: 35,3%

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: 27%

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền trung: 2,2%

- Vùng kinh tế trọng điểm phía bắc và phía Nam là vùng có tốc độ thu hút và thực hiện vốn đầu tư nước ngoài.

* Trong cơ cấu kinh tế của mỗi vùng:

- Ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm miền trung thì tỉ trọng công nghiệp nhỏ hơn dịch vụ nhưng chênh lệch nhau không lớn.

- Ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, công nghiệp chiếm tỉ trọng khá nhiều so với dịch vụ.

- Tỉ trọng ngành nông nghiệp, miền trung vẫn còn lớn ( 25%) trong khi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chỉ còn (7,7%).

 3. Khả năng áp dụng, nhân rộng sáng kiến: 
Sáng kiến này là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu và tôi đã đưa vào giảng dạy 5 năm, từ khi Bộ Giáo dục chưa có chủ trương tổ chức thi THPT Quốc gia. Khi có chủ trương gộp các kì thi, tôi đã điều chỉnh để học sinh vừa có đủ kiến thức, kĩ năng đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu là cơ sở cho việc xét tuyển vào khối C các trường Cao đẳng, Đại học.

Đối chiếu kết quả khi áp dụng sáng kiến trong năm đầu tiên thi Trung học phổ thông Quốc gia như sau:

	Năm học
	Điểm <, = 5
	Điểm 5-6
	Điểm 6,5 -7
	Điểm 8-10

	2015 - 2016
	12%
	28%
	38%
	22%

	2016 - 2017
	8%
	15%
	40%
	37%


Sáng kiến bao gồm các nội dung liên quan đến một dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn Địa lí, đến việc hướng dẫn ôn luyện hệ thống kiến thức, kĩ năng cơ bản và luyện thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia. Thông qua việc tổng kết các đề thi tuyển sinh môn Địa lí trong nhiều năm kết hợp với kinh nghiệm thực tế, tôi đã khái quát hoá thành các dạng câu hỏi chủ yếu, cả về lí thuyết lẫn về thực hành, có kèm theo hướng dẫn cách giải cụ thể. Trong khuôn khổ sáng kiến này tôi chỉ đề cập tới một dạng câu hỏi cụ thể, các dạng câu hỏi khác tôi sẽ xin đề cập ở các năm tiếp theo. Sau khi ôn luyện để nắm vững các kiến thức và kĩ năng cơ bản, học sinh có thể luyện tập trên cơ sở các đề minh hoạ và đối chiếu với đáp án - thang điểm của từng đề đã được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng kiến có thể áp dụng với tất cả các đối tượng học sinh cấp Trung học phổ thông trong quá trình học và ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia.

CHƯƠNG III
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

1. Kết luận 

 Quá trình giảng dạy, người giáo viên luôn mong muốn học sinh đạt kết quả học tập tốt. Trong xu thế chung của xã hội này nay, mục tiêu của mỗi giáo viên dạy Trung học phổ thông là có nhiều học sinh thành đạt. Mỗi môn học có những phương pháp khác nhau để học sinh tiếp cận và lĩnh hội kiến thức, nhưng không có phương pháp nào là tối ưu. “Phân loại và hướng dẫn cách trả lời dạng câu hỏi giải so sánh môn địa lí phục vụ ôn thi trung học phổ thông Quốc gia” là một cách làm nhỏ, góp phần chung vào kết quả thi của học sinh. Và thực tế đã chứng minh được điều đó.
  2. Đề xuất

 Câu hỏi so sánh là một dạng quen thuộc trong các đề thi Địa lí. Để học sinh thành thạo trong khi làm bài, khi dạy, giáo viên phải thường xuyên cho các em luyện tập. Từ việc luyện giải thích những câu hỏi nhỏ, các em sẽ có kĩ năng làm các câu hỏi khó và khái quát hơn.

Đề nghị các giáo viên luôn có sự tìm tòi, sưu tầm các nguồn tài liệu để bồi dưỡng thêm cho các em. Đồng thời, cần cho các em làm bài và tự nhận xét, chấm điểm chéo, qua đó các em sẽ hiểu bài tốt hơn và lưu giữ kiến thức tốt hơn.

Trên đây là sáng kiến của tôi. Tôi tự tin với phương pháp và hiệu quả đã triển khai trên học sinh khối 12 của trường THPT DTNT tỉnh Hòa Bình. Nhưng với các đơn vị khác có thể có những kinh nghiệm sáng tạo hơn hoặc có phát sinh những khó khăn khác. Vì thế tôi mong được chia sẻ với đồng nghiệp để sáng kiến của tôi hoàn thiện và thiết thực hơn.

	  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ


	Hòa Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2018
        Tác giả sáng kiến

      Nguyễn Mạnh Hùng
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